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SỔ GIÁO ÁN
THỰC H ÀNH

	Môn học:  THỰC TẬP M ÁY ĐIỆN
  	Lớp:  16CĐ- ĐCN4    Khoá: 16CĐ 
Họ và tên giảng viên:  NGÔ HOÀNG ANH
    		  		Năm học:  2017-2018


	Giáo án số: 01
	[bookmark: _GoBack]Thời gian thực hiện: 5tiết.
Bài học trước:.......................................................
..............................................................................
Thực hiện từ ngày 26/2/2018 đến ngày 03/03/2018



Tên bài:	QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA DẠNG CÁCH LY 	
Mục tiêu của bài: 
- Quấn máy biến áp một pha cách ly.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Quấn đúng kích thước dây, số vòng dây và quấn hoàn chỉnh được máy biến áp cách ly.
- Ra các đầu dây đúng vị trí và các vòng dây song song với nhau.
- Điện áp ra chính xác.
- Điện trở cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp, giữa các cuộn dây với vỏ đảm bảo.
- Bộ dây quấn gọn đẹp.
- Ráp đúng trình tự.
- An toàn cho người và thiết bị
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Dây đồng trần 0,6mm; 0,12mm; 0,35mm; 1mm.
- Giấy cách điện, ống ghen, mạch từ máy biến áp.
- Bàn quấn dây.
- Dụng cụ người thợ điện.
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1p.
- Điểm danh, đồng phục. 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	4’

	2
I

II


III
3.1

3.1.1




3.1.2












3.1.3





3.2






	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành

Các bước thực hành.
Quấn dây và lắp ráp máy biến áp một pha cách ly:
Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý



Quấn dây máy biến áp
- Lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn




- Quấn cuộn sơ cấp
- Quấn cuộn thứ cấp




Lắp lõi thép 





Hoàn tất, kiểm tra và vận hành máy biến áp
- Nối dây, hàn dây
- Lắp ráp, kiểm tra thông mạch, chạm vỏ
- Vận hành đo kiểm các thông số
- Nhận xét
	
- GV thuyết trình.

- GV trình bày





- Trực quan hình vẽ.
- GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý


- Trực quan vật thật, hình vẽ.
- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn... 

- Trực quan vật thật, hình vẽ.
 - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách quấn cuộn sơ cấp, thứ cấp

- Trực quan vật thật, hình vẽ.
- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp ráp mạch từ.  

- Trực quan vật thật, hình vẽ.
- GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách kiểm tra, vận hành máy biến áp. 
	
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.




- SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính.



- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.



- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.



- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính



- SV quan sát và làm thử, ghi lại kết quả đo.
	40’
2’

3’





5’




15’












10’





5’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS.
	- SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	145’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	
Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên



              Ngô Hoàng Anh






	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 5 tiết.
Bài học trước: QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA DẠNG CÁCH LY
Thực hiện từ ngày 26/02 đến ngày 10/03



Tên bài:	XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP BA PHA	
Mục tiêu của bài: 
- Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Xác định được cực tính các cuộn dây.
- Đấu đúng sơ đồ, không gây ngắn mạch.
- An toàn cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Máy biến áp ba pha. 
- Dây điện.
- Đồng hồ VOM, mêgaom.
- Dụng cụ người thợ điện.
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
- Điểm danh, đồng phục.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	
	
	4’

	2
I

II

III
3.1

3.1.1





3.1.2





3.2

3.2.1
3.2.2




3.2.3

	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành
Các bước thực hành
Kiểm tra, xác định cực tính của cuộn dây
Kiểm tra thông mạch, chạm vỏ




Xác định cực tính các cuộn dây




Đấu dây, vận hành máy biến áp
Đấu cuộn sơ cấp
Đấu cuộn thứ cấp




Vận hành, đo kiểm các thông số, nhận xét
	
- GV thuyết trình.

- GV thuyết trình, diễn giải



- GV hướng dẫn trực quan trên vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách kiểm tra thông mạch, chạm vỏ
- GV hướng dẫn trực quan trên vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách xác định cực tính của các cuộn sơ cấp, thứ cấp.  


- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách đấu tổ đấu dây cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp.  
- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách vận hành, đo kiểm các thông số.  
	
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
- SV lắng nghe, ghi lại ý chính



- SV quan sát và làm thử, ghi lại số đo.




- SV quan sát và làm thử, ghi lại kết quả.






- SV quan sát và làm thử, ghi lại kết quả.




- SV quan sát và làm thử, ghi nhận xét



	40’
2’

3’

35’
15’

5’





10’





20’

5’
5’




10’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS.
	- SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	145’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên



              Ngô Hoàng Anh





	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 5 tiết .
Bài học trước: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP BA PHA
Thực hiện từ ngày 05/03 đến ngày17/03



Tên bài:	THÁO LẮP ĐỘNG CƠ, KIỂM TRA & XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài: 
- Tháo lắp, kiểm tra, xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Tháo lắp thành thạo động cơ.
- Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng cơ khí thông thường ở động cơ.
- Xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha.
- Vận hành động cơ.
- An toàn cho người và thiết bị.  
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Động cơ điện KĐB ba pha, dây dẫn điện.
- Dụng cụ người thợ điện
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
- Điểm danh, đồng phục.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	4’

	2
I

II

III
3.1
3.1.1









3.1.2









3.2

3.2.1




3.2.2





3.2.3



	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành
Các bước thực hành.
Tháo lắp động cơ 
Quy trình tháo động cơ 
- Đánh dấu các nắp, ốc vít, trục …  
- Tháo, kiểm tra động cơ






Quy trình lắp động cơ   
-  Quan sát tổng quát đặc điểm, thứ tự các chi tiết khi tháo. 
- Lắp, kiểm tra động cơ
 




Kiểm tra - Xác định cực tính bộ dây máy điện  
 Kiểm tra động cơ
- Kiểm tra thông mạch 
- Kiểm tra chạm vỏ, cách pha.

 Xác định cực tính bộ dây máy điện  
- Xác định cực tính bằng nguồn AC 
- Xác định cực tính bằng nguồn DC
Kiểm tra, vận hành 
- Đấu dây, kiểm tra
- Vận hành, đo dòng điện và điện áp
- Nhận xét
	
- GV thuyết trình.

- GV thuyết trình, diễn giảng.


- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. 
(GV giải thích:  Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ?) 
GV nhắc SV tránh làm hư bộ dây quấn.
- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. 
(GV giải thích: Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ?) 
GV nhắc học sinh  tránh làm hư bộ dây quấn.


- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ.
- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách xác định cực tính động cơ.
- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách kiểm tra vận hành động cơ.
	
- SV lắng nghe, ghi lai nội dung chính.
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.


- SV quan sát và làm thử, ghi chú nội dung chính.







- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.










- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.



- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


	40’
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3’
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5’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	- SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	145’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	
Trưởng tổ môn


Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên


              Ngô Hoàng Anh



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 10 tiết.
Bài học trước: THÁO LẮP ĐỘNG CƠ-KIỂM TRA & XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN STATO ĐC KĐB 3 PHA
Thực hiện từ ngày 19/03 đến ngày 31/03



Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA 
KIỂU ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG

Mục tiêu của bài: 
- Quấn dây và lồng dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung một lớp.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.
- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung một lớp đúng trính tự.
- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.
- Ra đầu dây đúng vị trí.
- Đai bộ dây đều, chắc chắn.
- An toàn cho người và thiết bị.  
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.
- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…
- Dụng cụ người thợ điện.
- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4 hoặc Z =24 rãnh; 2p = 4 .
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
- Điểm danh, đồng phục.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	4p

	2
I

II

III
3.1





3.2

3.2.1




3.2.2








3.2.3


3.2.4


3.2.5
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành
Các bước thực hành
Khảo sát  sơ đồ dây quấn: 




Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ:
Quấn từng nhóm bối dây




Lồng dây động cơ dạng đồng khuôn tập trung.
Chú ý: 
- GV nhắc sinh viên vị trí rãnh bắt đầu vô dây. 
 - GV chỉ cho sinh viên thấy tại sao gọi dây quấn đồng khuôn tập trung 1 lớp.
Đấu các nhóm bối dây từng pha.

Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây.

Kiểm tra sơ bộ, vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật
	
- GV thuyết trình.

- GV thuyết trình, diễn giảng.

- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV hướng dẫn SV cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn.
 

- GV hướng dẫn trực quan vật thật,  kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác cách quấn từng nhóm bối dây.
- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. 




- GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha.
- GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây.
- GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật.
	
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
- SV quan sát, lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
- SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính.





- SV quan sát và làm thử, ghi nội dung chính.


- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.







- SV quan sát và làm thử, ghi chú.

- SV quan sát và làm thử, ghi chú.

- SV quan sát và làm thử, ghi nội dung chính.
	40’
2’

3’

35’
5’





30’

5’




10’








5’


5’


5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS.
	- HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	370’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	
Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên



              Ngô Hoàng Anh






	
Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 10 tiết.
Bài học trước: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA KIỂU ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG
Thực hiện từ ngày 26/03 đến ngày 07/04



Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA HAI LỚP (XẾP KÉP)

Mục tiêu của bài: 
- Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai  lớp.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Đo khuôn, quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.
- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp đúng trình tự.
- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.
- Ra đầu dây đúng vị trí.
- Đai bộ dây đều, chắc chắn.
- An toàn cho người và thiết bị.  
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.
- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…
- Dụng cụ người thợ điện.
- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4, Z =24 rãnh, 2p = 4 .
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
- Điểm danh, đồng phục.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	4’

	2
I

II

III
3.1






3.2

3.2.1




3.2.2







3.2.3





3.2.4




3.2.5


	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành
Các bước thực hành.
Khảo sát  sơ đồ dây quấn






Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ.
Quấn từng nhóm bối dây




Lồng dây động cơ dạng xếp kép bước ngắn.
Chú ý: 
- GV nhắc SV vị trí rãnh bắt đầu vô dây. 
 - GV chỉ cho SV thấy tại sao gọi dây quấn xếp kép bước ngắn .
Đấu các nhóm bối dây từng pha.




Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây.



Kiểm tra sơ bộ,  vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật

	
- GV thuyết trình.

- GV thuyết trình, diễn giảng.


- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV hướng dẫn SV cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn.


- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách quấn từng nhóm bối dây.
- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. 



- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha.
- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu lót cách điện và đai dây.
- GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật.
	
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
-SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính


- SV quan sát và lắng nghe, ghi ý chính.






- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.



- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.






- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.




- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.




- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.
	40’
2’

3’

35’

5’





30’

5’




10’







5’





5’




5’




	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	- SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	370’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên.
	- SV lắng nghe, ghi lại ý chính.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	
Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên



              Ngô Hoàng Anh




	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 5 tiết.
Bài học trước: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA HAI LỚP (XẾP KÉP)
Thực hiện từ ngày 02/04 đến ngày 14/04



Tên bài:  XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA
Mục tiêu của bài: 
- Tháo lắp, kiểm tra, xác định các đầu dây động cơ KĐB 1 pha.
- Xem xét điện áp và đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha có điện áp phù hợp.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Tháo lắp thành thạo động cơ.
- Kiềm tra và sửa chữa được những hư hỏng cơ khí thông thường ở động cơ.
- Xác định các đầu dây động cơ KĐB 1 pha.
- Đấu dây động cơ KĐB 3pha vào lưới điện 1 pha có điện áp phù hợp. 
- Vận hành động cơ.
- An toàn cho người và thiết bị
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Động cơ điện ba pha và 1 pha, dây dẫn điện.
- Dụng cụ người thợ điện
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
- Điểm danh, đồng phục.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	4’

	2
I

II

III
3.1









3.1.1











3.1.2






3.1.3




3.2
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành
Các bước thực hành
Kiểm tra - Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha  







 Kiểm tra động cơ
- Kiểm tra thông mạch 




- Kiểm tra chạm vỏ, cách pha.




 Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha   
- Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 1 cấp U
- Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 2 cấp U (có 6 đầu dây)
Kiểm tra, vận hành 
- Đấu dây, kiểm tra
- Vận hành, đo dòng điện và điện áp
- Nhận xét
Đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha
 Xem xét điện áp động cơ và sơ đồ nối dây.
Đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha.
	
- GV thuyết trình.

- GV thuyết trình, diễn giảng.

- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. 
Chú ý: GV giải thích:
- Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ? 
GV nhắc học sinh  tránh làm hư bộ dây quấn.

- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ.
- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách Xác định các đầu dây động cơ.
- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách xác định các đầu dây động cơ.

- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.


 - GV hướng dẫn xem xét điện áp và sơ đồ nối dây và thao tác đấu ĐC 3pha vào lưới điện 1pha.
	
- SV lắng nghe, ghi lại ý chính.
- SV lắng nghe, ghi lại ý chính.

- SV quan sát và lắng nghe, ghi lại ý chính.









- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.




- SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính.





- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


- SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính.



	40’
2’

3’

35’
5’









5’











5’






5’




15’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	- SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	145’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
Trưởng tổ môn


Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên


              Ngô Hoàng Anh




	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐC KĐB 1 PHA
Thực hiện từ ngày 09/04 đến ngày 21/04



Tên bài:      QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ  KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA 
KIỂU ĐỒNG TÂM

Mục tiêu của bài: 
- Quấn và lồng dây động cơ một pha dạng đồng tâm.   
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Đo và quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.
- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB một pha dạng đồng tâm đúng trình tự.
- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.
- Ra đầu dây đúng vị trí.
- Đai bộ dây đều, chắc chắn.
- An toàn cho người và thiết bị.  
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.
- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…
- Dụng cụ người thợ điện. 
- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
- Điểm danh, đồng phục.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	4’

	2
I

II

III
3.1





3.2

3.2.1




3.2.2








3.2.3





2.2.4




2.2.5
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành
Các bước thực hành
Khảo sát  sơ đồ dây quấn 





Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ.
Quấn từng nhóm bối dây




Lồng dây động cơ dạng đồng tâm phân tán 1 lớp 
Chú ý: 
- GV nhắc SV vị trí rãnh bắt đầu vô dây. 
 - GV chỉ cho SV thấy tại sao gọi dây quấn đồng khuôn phân tán 1 lớp.
Đấu các nhóm bối dây từng pha.




Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây.



Kiểm tra sơ bộ, vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật
	
- GV thuyết trình.

- GV thuyết trình, diễn giảng.

- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV hướng dẫn SV cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn.


- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp  hình vẽ.
- GV thao tác cách quấn từng nhóm bối dây.
- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. 




- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha.
- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu lót cách điện và đai dây.
- GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật.
	
- SV lắng nghe, ghi nội dung chính.
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.

- SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính.





- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.






- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.



- SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính.


- SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính.

	40’
2’

3’

35’
5’





30’

5’




5’








5’





5’




5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	- HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	145’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	- SV lắng nghe, ghi nội dung chính.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên



              Ngô Hoàng Anh




	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Bài học trước: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KĐB MỘT PHA KIỂU ĐỒNG TÂM
Thực hiện từ ngày 16/04 đến ngày 05/05



Tên bài:      QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA DẠNG SIN

Mục tiêu của bài: 
- Quấn và lồng dây  động cơ một pha dạng dây quấn sin.   
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Đo và quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.
- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB một pha dạng dây quấn sin đúng trình tự.
- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.
- Ra đầu dây đúng vị trí.
- Đai bộ dây đều, chắc chắn.
- An toàn cho người và thiết bị.  
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.
- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…
- Dụng cụ người thợ điện. 
- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
- Điểm danh, đồng phục.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	4’

	2
I

II

III
3.1




3.2

3.2.1




3.2.2







3.2.3





3.2.4





3.2.5
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu

Thiết bị – Dụng cụ thực hành
Các bước thực hành.
Khảo sát  sơ đồ dây quấn 




Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ.
Quấn từng nhóm bối dây




Lồng dây động cơ dạng đồng khuôn phân tán 1 lớp 
Chú ý: 
- GV nhắc SV vị trí rãnh bắt đầu vô dây. 
 - GV chỉ cho SV thấy tại sao gọi dây sin.
Đấu các nhóm bối dây từng pha.




Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây.




Kiểm tra sơ bộ,  vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật
	
- GV thuyết trình.

- GV thuyết trình, diễn giảng

- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV hướng dẫn SV cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn.

- GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách quấn từng nhóm bối dây.
- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. 



- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha.
- GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ.
- GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây.
- GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật.
	
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính

- SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính




- SV quan sát,  làm thử, ghi lại nội dung chính.


- SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính







- HS quan sát và làm thử.


- SV quan sát,  làm thử và ghi lại nội dung chính



- SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính
	40’
2’

3’

35’
5’




30’

10’




10’







5’





5’





5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV.
	- SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	370’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh.
	- SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	
Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên



              Ngô Hoàng Anh




	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KĐB MỘT PHA DẠNG SIN
Thực hiện từ ngày 30/04 đến ngày 05/05



Tên bài:      TẨM SẤY ĐỘNG CƠ
Mục tiêu của bài: 
- Tẩm, sấy động cơ
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Tẩm sấy thành thạo động cơ.
- An toàn cho người và thiết bị
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Đồng hồ đo VOM, Megaohm met, Động cơ không đồng bộ một pha.  
- Dụng cụ người thợ điện
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.		
- Hướng dẫn thường xuyên: Theo nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút.
- Điểm danh, đồng phục.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	4’

	2
I
II

III
	Hướng dẫn ban đầu
Mục đích yêu cầu
Thiết bị – Dụng cụ thực hành
Các bước thực hành.
1. Tẩm  vecni cách điện vào bộ dây quấn động cơ. 



2. Sấy động  cơ

	
- Thuyết trình.
- GV nhận xét, bổ sung.


Trực quan vật thật, hình vẽ.
- GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tẩm bộ dây quấn  động cơ.

- Trực quan vật thật, hình vẽ.
- GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách  sấy bộ dây quấn  động cơ.
	
- HS giới thiệu.



- HS quan sát và lắng nghe.





- HS quan sát và làm thử.



	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	- GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS.
	- HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành.
	145’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	- GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh.
	- HS lắng nghe.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm các bài tập trong giáo trình

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... ............ .........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2018.
            Giảng viên



              Ngô Hoàng Anh












